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KẾ HOẠCH
KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH PHẠM VI KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN, KHU VỰC HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG, VÙNG CẤM TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN VÀ VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI BIỂN BÁO TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN THEO THÔNG TƯ 162/2016/TT-BQP
Thực hiện Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch khảo sát (trên KVBG biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) xác định phạm vi khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển, khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển và vị trí, số lượng các loại biển báo trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển theo Thông tư 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ.
- Xác định trên thực địa phạm vi khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển, khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển; rà soát, thống kê, phân loại cụ thể số lượng, chủng loại biển báo phải cắm trên thực địa, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
2. Yêu cầu:
- Khảo sát, xác định phạm vi, vị trí cắm các biển báo trong KVBG biển, khu vực cửa khẩu cảng biển phải phù hợp với địa giới hành chính từng địa bàn; dễ quan sát, nhận biết, không ảnh hưởng tới giao thông, trật tự và bảo đảm mỹ quan.
- Quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, không gây ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường của địa phương;
- Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất theo quy định.
II. NHIỆM VỤ
1. Rà soát xác định phạm vi khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển trên thực địa.
2. Xác định phạm vi khu vực hạn chế hoạt động, vùng cấm trong khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển.
3. Vị trí cắm các loại biển báo.
III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP
1. Nội dung
- Xác định trên thực địa 26 xã (phường, thị trấn) khu vực biên giới biển thuộc 06 huyện (thành phố) có các đơn vị BĐBP tỉnh đứng chân.
+ Thành phố Vũng Tàu: Gồm 14 xã (phường), Cụ thể: Các phường: 1, 2, 5, 9, Thắng Nhất, Thắng Nhì (địa bàn Đồn BP Bến Đá); các phường: 8, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Rừa (địa bàn Đồn BP Chí Linh); xã Long Sơn (địa bàn Đồn BP Long Sơn).
+ Huyện Long Điền: Gồm 02 xã Phước Hưng, Phước Tỉnh và thị trấn Long Hải (địa bàn Đồn BP Phước Tỉnh).
+ Huyện Đất Đỏ: Gồm xã Lộc An và thị trấn Phước Hải (địa bàn Đồn BP Phước Hải).
+ Huyện Xuyên Mộc: Gồm 04 xã Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng (địa bàn Đồn BP Phước Thuận) và xã Bình Châu (địa bàn Đồn BP Bình Châu).
+ Huyện Tân Thành: Gồm 02 xã Tân Phước và Phước Hòa (địa bàn Đồn BP Long Sơn).
+ Huyện Côn Đảo (địa bàn Đồn BP Côn đảo).
+ Ngoài ra, còn địa bàn khu vực cửa khẩu cảng biển (địa bàn BCH BPCK cảng BR-VT) nằm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành.
- Xác định vị trí, số lượng các biển báo cần cắm trên khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng biển.
- Vị trí cắm các biển báo khu vực biên giới biển: cắm ở vị trí tiếp giáp ranh giới giữa các xã (phường, thị trấn) ven biển với các xã (phường, thị trấn) nội địa, nơi dễ nhận biết, cạnh bên phải trục đường giao thông (đường bộ, đường sông) vào khu vực biên giới biển; những vị trí ngã 3, ngã 4 đường giao nhau, nơi có lưu lượng người, phương tiện lưu thông, qua lại lớn, cùng hướng với biển báo giao thông và địa giới hành chính hiện có.
2. Phương pháp tiến hành
- Bước 1: Xác định vị trí các loại biển báo trên bản đồ địa hình VN 2000, tỷ lệ 1/25.000; sơ bộ thống kê các loại biển phải cắm (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh căn cứ các quy định, dự kiến cắm các loại biển báo trên bản đồ).
- Bước 2: Khảo sát thực tế, kiểm tra, rà soát, xác định vị trí biển báo tại thực địa. Tiến hành tuần tự hết địa bàn huyện này chuyển sang địa bàn huyện (thành phố) khác.
- Bước 3: Đối chiếu, điều chỉnh, bổ sung vị trí biển báo trên bản đồ và thực địa, thống nhất vị trí từng biển báo.
- Bước 4: Tổng hợp số lượng, vị trí, tác nghiệp lên bản đồ VN 2000 tỷ lệ 1/25.000. Báo cáo trên theo quy định.
IV. THÀNH PHẦN
1. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
- Đại tá Đào Quang Hiển - Phó chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng;
- Thượng tá Trịnh Thế Ngọc - Phó Tham mưu trưởng;
- Thượng tá Phan Văn Hòe - Phó Chủ nhiệm chính trị;
- Thượng tá Đinh Trung Hưng - Trưởng Ban tác chiến;
- Đại úy Lê Văn Nam - Trợ lý Quản lý biên giới;
- Thượng úy Đoàn Kim Phong - Trưởng Tiểu Ban bản đồ;
- Đại diện các Đồn Biên phòng (theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh).
2. Các Sở, ngành, địa phương
- Văn phòng UBND tỉnh: 01 đồng chí;
- Sở Tư pháp: 01 đồng chí;
- Sở Tài chính: 01 đồng chí;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục QLĐĐ): 01 đồng chí;
- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: 01 đồng chí;
- Sở Giao thông vận tải: 01 đồng chí;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 đồng chí;
- Sở Văn hóa và Thể thao: 01 đồng chí;
- Sở Du lịch: 01 đồng chí;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 đồng chí;
- Công an tỉnh: 01 đồng chí;
- Cảnh sát PCCC tỉnh: 01 đồng chí;
- UBND các huyện (thành phố): 01 đồng chí cán bộ địa chính;
- UBND các xã (phường, thị trấn): 01 đồng chí cán bộ địa chính.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Dự kiến 17 ngày (khoảng từ ngày 19/6/2017 đến hết ngày 12/7/2017).
- Huyện Xuyên Mộc: 03 ngày: (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 21/6/2017);
- Huyện Đất Đỏ: 02 ngày (từ ngày 22/6/2017 đến ngày 23/6/2017);
- Huyện Tân Thành: 02 ngày (từ ngày 26/6/2017 đến ngày 27/6/2017);
- Huyện Long Điền: 02 (từ ngày 28/6/2017 đến ngày 29/6/2017);
- Thành phố Vũng Tàu: 08 ngày (từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017 và từ ngày 10/7/2017 đến ngày 12/7/2017);
- Huyện Côn Đảo: Đồn BP Côn Đảo tham mưu cho UBND huyện Côn Đảo thành lập đoàn khảo sát trên địa bàn huyện Côn Đảo trong khoảng thời gian trên, đồng thời báo cáo, đề xuất qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.
2. Địa điểm
- Phạm vi khảo sát: Gồm 26 xã (phường, thị trấn), thuộc 6 huyện (thành phố) như đã nêu.
- Địa điểm tập trung đoàn kiểm tra: Trước 08 giờ 00 ngày đầu tiên khảo sát địa bàn huyện (thành phố) nào, thì tập trung tại Đồn BP phụ trách địa bàn đó; các ngày tiếp theo khảo sát trên cùng địa bàn huyện (thành phố) đó thì đoàn khảo sát tự thống nhất địa điểm tập trung trong giao ban.
VI. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
1. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
- Bản đồ địa hình VN 2000, tỷ lệ 1/25.000 của 26 xã, phường, thị trấn thuộc 06 huyện, thành phố ven biển; máy định vị cầm tay GPS, địa bàn và vật chất liên quan (sơn đỏ - trắng, cọc đánh dấu vị trí,...) phục vụ công tác khảo sát.
- Đảm bảo 01 xe ô tô 16 chỗ xuất phát tại Sở Tư pháp lúc 07 giờ 30 các ngày khảo sát (phục vụ đón cán bộ đoàn khảo sát của các Sở, ngành) và 01 xe bán tải phục vụ đoàn khảo sát.
2. Các địa phương liên quan
Tự đảm bảo phương tiện đi lại và chuẩn bị các tài liệu, nội dung liên quan phục vụ công tác khảo sát.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Giao Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng thời phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức triển khai cắm các loại biển báo theo quy định.
- Lập dự toán kinh phí khảo sát gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
2. Các Sở, ngành, địa phương liên quan cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát, lập danh sách (kèm theo số điện thoại cá nhân), thông báo về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trước ngày 15/6/2017 qua số Fax 0643.542.759./.
 

	 
Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố có KVBG biển;
- UBND các xã (phường, thị trấn) trong KVBG biển;
- Các Đồn BP, Hải đội 2, BPCK cảng;
- Lưu: VT, PCNC. 58b.
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